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A. PHẦN CHUNG:  (8 điểm)      Cho:  C=12; O=16; H=1; N=14; Al= 27; Cu=64; Mg= 24
I- TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)      Hãy chọn câu trả lời đúng nhất và đánh dấu X vào mệnh đề đó:
Câu 1. Nhóm chất nào sau đây chỉ gồm các chất điện li?
A. NaOH, H2S, H3PO4
B. HNO3, NH3, P2O5
     C. H2S,  H3PO4, CO2        D. NaOH, (NH4)2CO3, SiO2
Câu 2. Khi xét về khí cacbon đioxit, điều khẳng định nào sau đây là sai?

A. Chất khí không màu, không mùi, nặng hơn không khí.       B. Chất khí chủ yếu gây ra hiệu ứng nhà kính.

C. Chất khí không độc, nhưng không duy trì sự sống.

D. Chất khí dùng để dập tắt các đám cháy kim loại magie hoặc nhôm.
Câu 3. Dung dịch NH3 thể hiện tính bazơ khi tác dụng với các chất trong nhóm 

A. HCl, CuO. 
      
B. H2SO4, O2. 

C. CuSO4, Cl2. 
      
D. HCl, AlCl3. 

Câu 4. Nhiệt phân hoàn toàn  muối nào sau thu  được  kim loại, nitơđioxit và oxi?
A. AgNO3       

B. NaHCO3

C.  NH4HCO3


D.  KNO3
Câu 5. Phương trình  H+ + OH- ( H2O là phương trình ion thu gọn của phản ứng hóa học nào sau?
A.  H2SO4 + CuO  
B.  HNO3 + NaOH 

C.  H3PO4 + Ca3(PO4)2
D.  HNO3+ CaCO3 

 Câu 6. Axit nitric  thể hiện tính oxi hóa  khi tác dụng với tất cả các chất trong nhóm?
A. MgO, KOH, FeO
B. Fe(OH)​2, FeS, FeO      
C.  KOH, Na2CO3, NH3  
D. KOH, K2O, Na2CO3 
Câu 7. Có thể phân biệt các dung dịch muối đựng riêng biệt sau:(1) NH4Cl, (2) (NH4)2SO4, (3) NaCl bằng một thuốc thử duy nhất nào sau?

 A.  Ba(OH)2


B. NH3.

C.  AgNO3.


D.  NaOH.
Câu 8. Trộn lẫn 100ml dung dịch HCl 0,8M với 100ml dung dịch NaOH 0,6M. Giá trị pH của dung dịch thu được bằng

A. 1. 


     
B. 2. 


C. 12. 


      
D. 13. 
Câu 9. Cho 1,1g CO2 sục vào 50ml dung dịch KOH 1,2M. Nồng độ mol các chất sau phản ứng là (coi thể tích dung dịch sau phản ứng không đổi):
A. [K2CO3] = 0,4M. 



B. [KOH]dư = 0,2M và [K2CO3] = 0,05M 

C. [KHCO3] = 0,05M. 


D. [KOH]dư = 0,2M và [K2CO3] = 0,5M. 

Câu 10. Cho 19,2g bột Cu tác dụng với 200ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 1M và H2SO4 0,5M. Sau khi  phản ứng xảy ra hoàn toàn, sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là


A. 6,72. 


B. 4,48. 

C. 2,24. 


D. 1,12 
II. TỰ LUẬN: (3 điểm) 

Câu 1: (1 điểm) Hoàn thành dãy chuyển hóa sau bằng các phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện-nếu có):
NaHCO3 
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Câu 2: (2 điểm) Cho 7,8 gam hỗn hợp X gồm Al và MgO phản ứng hết với dung dịch HNO3 đặc nóng, lấy dư thu được 13,44 lit khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc)

a) Viết các phương trình hóa học xảy ra dạng phân tử. Tính khối lượng của mỗi chất trong X. 

b) Nếu cho lượng Al trong X vào dung dịch HNO3 loãng vừa đủ, phản ứng kết thúc thu được V lit khí NO(đktc) và dung dịch Z. Làm bay hơi Z thu được 45 gam chất rắn. Tìm V?

B. PHẦN RIÊNG: (2 điểm)    Học sinh chọn một trong hai câu: câu 3 hoặc câu 4  
I. Theo chương trình cơ bản: 
Câu 3: (2 điểm) Hoàn thành các phương trình phản ứng hóa học sau dạng phân tử và ion thu gọn:

a) Fe(OH)3 + HNO3
b) MgCl2  + dung dịch NH3
II. Theo chương trình nâng cao: 
Câu 4: (2 điểm) Hoàn thành các phương trình phản ứng hóa học sau dạng phân tử và ion thu gọn?
a) Zn(OH)2 + dung dịch NH3
b) Cho từ từ dung dịch HCl  đến dư vào dung dịch Na2CO3

Lưu ý: Học sinh làm phần tự luận trên mặt sau tờ đề và không được sử dụng bảng tuần hoàn, bảng tính 
tan!
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A. PHẦN CHUNG:  (8 điểm)      Cho:  C=12; O=16; H=1; N=14;  Fe=56; Mg=24;  Cu=64
I- TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)      Hãy chọn câu trả lời đúng nhất và đánh dấu X vào mệnh đề đó:

Câu 1. Nhóm chất nào sau đây chỉ gồm các chất điện li?

A. NaOH, H2S, SiO2

B. HNO3, NH3, P2O5
 C. H2S,  H3PO4, CO2
    D. NaOH, (NH4)2CO3, HNO3
Câu 2. Cacbon vô định hình được điều chế từ than gỗ hay gáo dừa có tên là than hoạt tính. Tính chất nào sau đây của than hoạt tính giúp cho con người chế tạo các thiết bị phòng độc, lọc nước?

A. Đốt cháy than sinh ra khí cacbonic.

B. Hấp phụ các chất khí, chất tan trong nước.

C. Khử các chất khí độc, các chất tan trong nước.
D.Tiêu thụ nhiều khí O2, sinh ra khí CO là một khí độc.

Câu 3. NH3 thể hiện tính khử khi tác dụng với các chất trong nhóm nào? 

A. HCl, FeCl2. 
      
B. CuSO4, O2. 
C. O2, Cl2. 
      
D. CuO, AlCl3. 

Câu 4. Nhiệt phân hoàn toàn  muối nào sau thu  được oxit kim loại, nitơđioxit và oxi?

A. Fe(NO3)3
            
B. NaHCO3

C.  CaCO3

D.  Hg(NO3)2
Câu 5. Phương trình  H+ + OH- ( H2O là phương trình ion thu gọn của phản ứng hóa học nào sau?

A.  H2SO4 + CuO  
B.  HNO3 + Na2CO3 

C.  H3PO4 + Ca3(PO4)2
D.  HNO3+ Ba(OH)2 

 Câu 6. Dãy tất cả các chất đều tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng có khí màu nâu đỏ bay ra là:
A. P, Cu, Fe(OH)3.    
B. Fe, S, KOH. 

C. FeO, Mg, S. 

D. CaCO3, Cu, C.
Câu 7. Có thể phân biệt các dung dịch muối đựng riêng biệt sau:(1) Na3PO4, (2) NH4Cl, (3) NH4NO3 bằng một thuốc thử duy nhất nào sau?

A. HCl



B. AgNO3

C. Ba(OH)2

D. NH3
Câu 8. Trộn lẫn 50ml dung dịch HCl 0,6M với 50ml dung dịch NaOH 0,8M. Giá trị pH của dung dịch thu được bằng:
A. 1. 



B. 2. 


C. 12. 


D. 13. 
Câu 9. Cho 0,44g CO2 sục vào 100ml dung dịch KOH 0,2M. Nồng độ mol các chất sau phản ứng là (coi thể tích dung dịch sau phản ứng không đổi):
A. [KHCO3] = 0,1M. 



B. [K2CO3] = 0,05M. 

C. [K2CO3] = 0,1M. 



D. [KOH]dư = 0,005M và [K2CO3] = 0,1M. 

Câu 10. Cho 4g bột Cu tác dụng với 100ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0,2M và H2SO4 0,2M. Sau khi  phản ứng xảy ra hoàn toàn, sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là


A. 0,336. 


B. 0,448. 

C. 0,112. 

D. 0,672. 

II. TỰ LUẬN: (3 điểm)  

Câu 1: (1 điểm) Hoàn thành dãy chuyển hóa sau bằng các phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện-nếu có):

HNO3 
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Câu 2: (2 điểm) Cho 12,8 gam hỗn hợp Y gồm Mg và Fe2O3 phản ứng hết với dung dịch HNO3 đặc nóng,lấy dư thu được 17,92  lit khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc).
a) Viết các phương trình hóa học xảy ra dạng phân tử. Tính khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp Y. 
b) Nếu cho lượng Mg trong Y vào dung dịch HNO3 loãng vừa đủ, phản ứng kết thúc thu được V lit khí N2O(đktc) và dung dịch B. Làm bay hơi B thu được 63,2 gam chất rắn. Tìm V?
B. PHẦN RIÊNG: (2 điểm) Học sinh chọn một trong hai câu: câu 3 hoặc câu 4  
I. Theo chương trình cơ bản: 
Câu 3: (2 điểm) Hoàn thành các phương trình phản ứng hóa học sau dạng phân tử và ion thu gọn:

a) CaCO3+  HNO3
b) AlCl3 + dung dịch NH3
II. Theo chương trình nâng cao: 

Câu 4: (2 điểm) Hoàn thành các phương trình phản ứng hóa học sau dạng phân tử và ion thu gọn?

a) Cu(OH)2 + dung dịch NH3
b) Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3.
Lưu ý: Học sinh làm phần tự luận trên mặt sau tờ đề và không được sử dụng bảng tuần hoàn, bảng tính tan!
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MÃ ĐỀ 001
A. PHẦN CHUNG:

I- TRẮC NGHIỆM: 5điểm (0,5 điểm x 1 câu)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đa
	A
	D
	D
	A
	B
	B
	A
	A
	D
	C


II-TỰ LUẬN:

Câu 1:(1 điểm)  1pư x 0,25đ (Nếu thiếu điều kiện hoặc không cân bằng -1/2)

Câu 2:(2 điểm) 
PƯHH:

Al + 6HNO3 
[image: image9.wmf]¾
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  Al(NO3)3 +3NO2 + 3 H2O 

(0,25 đ)

MgO + 2HNO3 
[image: image10.wmf]¾
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 Mg(NO3)2 +    H2O   

(0,25 đ)

a) n (NO2 ) = 0,6 mol 




(0,25đ)


[image: image11.wmf]Þ

nAl = 0,2 mol 





(0,25đ)


[image: image12.wmf]Þ

mAl= 0,2x27= 5,4gam 




(0,25đ)



[image: image13.wmf]Þ

m MgO= 2,4gam





(0,25đ)

b)  Ta có : Al 
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®

¾

Al3+       + 3e

             0,2mol       0,2 mol     0,6mol
nAl(NO3)3= nAl= 0,2mol 
[image: image15.wmf]Þ

m Al(NO3)3= 0,2x 213= 42,6 g< 45g
[image: image16.wmf]Þ

 có NH4NO3 tạo ra (0,25đ)

[image: image17.wmf]Þ

m NH4NO3= 45-42,6=2,4 g
[image: image18.wmf]Þ

 n NH4NO3= 0,03 mol


[image: image19.wmf]Þ


2N+5 + 8e 
[image: image20.wmf]¾
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  NH4NO3



0,24 mol       0,03 mol
Áp dụng bảo toàn electron:

[image: image21.wmf]Þ

         N+5 +    3e 
[image: image22.wmf]¾
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   NO

          0,36 mol     0,12mol


[image: image23.wmf]Þ

       v NO= 2,688 lit.




(0,25đ)

 (HS có thể giải cách khác)
B.  PHẦN RIÊNG: 

I. Theo chương trình cơ bản: câu 3
Câu 3:  (2điểm)  Hoàn thành các ptpư  dạng phân tử và ion thu gọn:


a) Fe(OH)3 + 3HNO3 
[image: image24.wmf]¾
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 Fe(NO3)3   + 3H2O   

         



(0,5đ)



Fe(OH)3 + 3H+   
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 Fe3+ +  3H2O         





(0,5đ) 

b)  MgSO4 +2NH3 + 2H2O 
[image: image26.wmf]¾
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 (NH4)2SO4 + Mg(OH)2




(0,5đ)

   Mg2+  + 2NH3 + 2H2O 
[image: image27.wmf]¾
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2 NH4+
  + Mg(OH)2




(0,5đ)

(Không cân bằng  -1/2 )
II Theo chương trình nâng cao: câu 4
Câu 4: (2 điểm) 

a) Zn(OH)2 + 4 NH3 
[image: image28.wmf]¾
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[Zn(NH3)4](OH)2        




(0,5đ)


    Zn(OH)2 + 4 NH3 
[image: image29.wmf]¾
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[Zn(NH3)4]2+  +  2OH-   




(0,5đ)

b)   HCl + Na2CO3    
[image: image30.wmf]¾
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NaHCO3 + NaCl





(0,25đ)
H+ + CO32- ​ 
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 HCO3-






(0,25đ)

NaHCO3 + HCl 
[image: image32.wmf]¾
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NaCl + CO2 + H2O




(0,25đ)
HCO3- + H+   
[image: image33.wmf]¾
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 CO2 + H2O





(0,25đ)


(Không cân bằng  -1/2 )
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A. PHẦN CHUNG:

I- TRẮC NGHIỆM: 5điểm (0,5 điểm x 1 câu)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đa
	D
	B
	C
	A
	D
	C
	B
	D
	C
	A


II-TỰ LUẬN:

Câu 1:(1 điểm)  1pư x 0,25đ (Nếu thiếu điều kiện hoặc không cân bằng -1/2)

Câu 2:(2 điểm) 
PƯHH:
Mg + 4HNO3 
[image: image34.wmf]¾
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  Mg(NO3)2 +2NO2 + 2 H2O 

(0,25 đ)
Fe2O3 + 6HNO3 
[image: image35.wmf]¾
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 2Fe(NO3)3 +    3H2O   


(0,25 đ)

a) n (NO2 ) = 0,8 mol 





(0,25đ)


[image: image36.wmf]Þ

nMg = 0,4 mol 






(0,25đ)


[image: image37.wmf]Þ

mMg= 0,4x24= 9,6gam 





(0,25đ)



[image: image38.wmf]Þ

m Fe2O3=3,2






(0,25đ)

b) Ta có : Mg 
[image: image39.wmf]¾
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Mg2+        + 2e


0,4mol
       0,4 mol      0,8mol

 nMg(NO3)2= nMg= 0,4mol 
[image: image40.wmf]Þ

m Mg(NO3)2= 0,4x148= 59,2 g< 63,2g
[image: image41.wmf]Þ

có NH4NO3 tạo ra(0,25đ)

[image: image42.wmf]Þ

m NH4NO3= 63,2-59,2=4 g
[image: image43.wmf]Þ

 n NH4NO3= 0,05 mol


[image: image44.wmf]Þ

       2N+5 + 8e 
[image: image45.wmf]¾

®

¾

  NH4NO3


           0,4 mol       0,05 mol
Áp dụng bảo toàn electron:

[image: image46.wmf]Þ

      2N+5 +    8e 
[image: image47.wmf]¾
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   N2O

          0,4 mol      0,05mol


[image: image48.wmf]Þ

       v N2O= 1,12lit. (0,25đ)
(HS có thể giải cách khác)

B.  PHẦN RIÊNG: 

I. Theo chương trình cơ bản: câu 3
Câu 3:  (2điểm)  Hoàn thành các ptpư  dạng phân tử và ion thu gọn:


a) CaCO3 + 2HNO3 
[image: image49.wmf]¾
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 Ca(NO3)2   + H2O   

         


(0,5đ)



CaCO3 + 2H+   
[image: image50.wmf]¾
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 Ca2+ +  H2O         




(0,5đ) 

b)  AlCl3 +3NH3 + 3H2O 
[image: image51.wmf]¾
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 3NH4Cl + Al(OH)3




(0,5đ)

Al3+  + 3NH3 + 3H2O 
[image: image52.wmf]¾
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3 NH4+
  + Al(OH)3




(0,5đ)

(Không cân bằng  -1/2 )
II Theo chương trình nâng cao: câu 4
Câu 4: (2 điểm) 


a) Cu(OH)2 + 4 NH3 
[image: image53.wmf]¾
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[Cu(NH3)4](OH)2        




(0,5đ)


    Cu(OH)2 + 4 NH3 
[image: image54.wmf]¾
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[Cu(NH3)4]2+  +  2OH-   




(0,5đ)

b)  3 NaOH + AlCl3    
[image: image55.wmf]¾
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 3NaCl + Al(OH)3




(0,25đ)

3 OH- + Al3+    
[image: image56.wmf]¾
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  Al(OH)3





(0,25đ)

Al(OH)3 + NaOH 
[image: image57.wmf]¾
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NaAlO2 + 2H2O




(0,25đ)
   Al(OH)3 + OH-
[image: image58.wmf]¾
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 AlO2- +2H2O





(0,25đ)


(Không cân bằng  -1/2 )
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